
Sự khác nhau giữa 2 sàn chứng khoán HOSE và HASTC 

 

 

 

 

 

 

   

Trên thị trường chứng khoán niêm yết Việt Nam hiện nay có 2 sàn giao 

dịch chính là Sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose) và 

Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hastc). Vậy hai sàn giao dịch này có 

đặc điểm gì khác nhau? Có những điều gì cần lưu ý khi đầu tư? 

  

Sàn HOSE (HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE): Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tháng 7 năm 2000, là 

một đơn vị trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và quản lý hệ thống 

giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam. Chỉ số giá cổ phiếu trong 



một thời gian nhất định (phiên giao dịch, ngày giao dịch) của các công ty 

niêm yết tại trung tâm này được gọi là VN-Index. 

HASTC (HANOI STOCK TRADING CENTER): Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội (trước đây gọi là Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội) được 

thành lập ngày 11 tháng 07 năm 1998 theo quyết định số 127/1998/QĐ-TTg. 

Chỉ số giá cổ phiếu trong một thời gian nhất định (phiên giao dịch, ngày giao 

dịch) của các công ty niêm yết tại trung tâm này được gọi là Hastc-Index. 

  Sàn HOSE Sàn HASTC 

Phương thức 

giao dịch cổ 

phiếu và 

chứng chỉ 

quỹ 

    * Đợt 1: Từ 8h30-9h00 là 

giao dịch khớp lệnh định kỳ 

xác định giá mở cửa. 

    * Đợt 2: Từ 9h00-10h15 là 

giao dịch khớp lệnh liên tục. 

    * Đợt 3: Từ 10h15-10h30 

là giao dịch khớp lệnh định 

kỳ xác định giá đóng cửa. 

    * Đợt 4: Từ 10h30-11h00 

là giao dịch thoả thuận 

Chỉ có 1 phương thức giao 

dịch cổ phiếu duy nhất là 

khớp lệnh liên tục (từ 8h30-

11h00). Trong suốt phiên 

giao dịch các nhà đầu tư cũng 

có thể giao dịch thoả thuận 



Điều kiện 

niêm yết của 

các công ty 

Là công ty cổ phần có vốn 

điều lệ đã góp tại thời điểm 

đăng ký niêm yết từ 80 tỷ 

đồng Việt Nam trở lên tính 

theo giá trị ghi trên sổ kế 

toán 

Là công ty cổ phần có vốn 

điều lệ đã góp tại thời điểm 

đăng ký niêm yết từ 10 tỷ 

đồng Việt Nam trở lên tính 

theo giá trị ghi trên sổ kế 

toán 

Lô giao dịch 

cổ phiếu 

Đơn vị giao dịch nhỏ nhất là 

1 lô = 10 cổ phiếu 

Đơn vị giao dịch nhỏ nhất là 

1 lô = 100 cổ phiếu 

Biên độ giá ± 5% ± 7% 

Giá tham 

chiếu 

Là giá đóng cửa của ngày có 

giao dịch gần nhất 

Là bình quân gia quyền của 

các giá giao dịch của ngày có 

giao dịch gần nhất (trung 

bình có trọng số =(giá*khối 

lương)/tổng KL giao dịch) 

  

  

 



Từ những sự so sánh trên cũng như qua thực tế, có thể nhận xét sàn Hose có 

tính đơn giản hơn, dễ chơi hơn cũng như an toàn hơn với biên độ ± 5% phù 

hợp với những bạn sinh viên, những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. 

Đối với sàn Hastc, nơi niêm yết cổ phiếu của nhiều công ty nhỏ và vừa nên 

giá cổ phiếu thấp, phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ và với đặc trưng về 

cách tính giá tham chiếu và biên độ ± 7% đặc biệt thích hợp khi đầu tư khi 

thị trường có xu hướng đi lên (uptrend). 

  

 

Hi vọng thông qua sự so sánh và phân tích trên có thể giúp các bạn muốn 

tìm hiểu về chứng khoán, có ý định đầu tư trong tương lai sẽ có được cái 

nhìn tổng quan từ đó lựa chọn những phương án đầu tư phù hợp nhất! 

 


